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       Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM             COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

Tröôøng CÑ Lyù Töï Troïng TP.HCM                       Ñoäc Laäp - Töï Do - Haïnh Phuùc

                         ---------------oOo---------------
	Giáo án số: 01
	Thời gian thực hiện: 45 Phút

Tên chương: Chương 1 : CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN THÔNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG LẠNH
Thực hiện ngày 18 tháng 01 năm 2018.


Tên bài: THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

+ Về kiến thức:

- Trình bày, xác định được tình trạng các thiết bị điều khiển thông dụng trong HTL.
+ Về kỹ năng:
- Xác định, đúng, chính xác, các thiết bị điều khiển thông dụng trong HTL.
+ Về thái độ:

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo đúng quy trình.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

 - Đồ dùng dạy học : Bảng, phấn, máy chiếu.

I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                       Thời gian: (2 phuùt)
- Vào lớp, chào lớp.

- Điểm danh nhanh đầu giờ thông qua lớp trưởng.

- Khái quát lại kiến thức đã học bài trước. 
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

+ Nêu vị trí tính chất môn học

+ Tầm quan trọng của các thiết bị điều khiển đối với nghề Điên lạnh.
	Thuyết trình, giảng giải
	Lắng nghe, ghi chép
	2phút

	2
	Giảng bài mới

1. Giới thiệu 
2. Các thiết bị điều khiển.
- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động.
- Cách xác định đo , kiểm
- Hình dạng và kích thước

- Phương pháp 

- Đặc tính

	- Thuyết trình, giảng giải

- Đặt câu hỏi

- Nhận xét

- Thuyết trình, 
- Đặt câu hỏi cho  học sinh trả lời

-Ghi nội dung chính cần
nhớ lên bảng

- Thuyết trình, 
- Đặt câu hỏi cho  học sinh trả lời

-Ghi nội dung chính cần nhớ lên bảng

- Thuyết trình, 
- Đặt câu hỏi cho  học sinh trả lời

-Ghi nội dung chính cần nhớ lên bảng

- Thuyết trình, 
- Đặt câu hỏi cho  học sinh trả lời

-Ghi nội dung chính cần nhớ lên bảng

- Thuyết trình, 
- Đặt câu hỏi cho  học sinh trả lời

-Ghi nội dung chính cần nhớ lên bảng
	- Lắng nghe, ghi nhớ

- Trả lời câu hỏi của giáo viên

- Ghi lại nội dung
- Lắng nghe, ghi nhớ

- Trả lời câu hỏi của giáo viên

- Ghi chép nội dung cần ghi nhớ vào vở

- Lắng nghe, ghi nhớ

- Trả lời câu hỏi của giáo viên

- Ghi chép nội dung cần ghi nhớ vào vở

- Lắng nghe, ghi nhớ

- Trả lời câu hỏi của giáo viên

- Ghi chép nội dung cần ghi nhớ vào vở

- Lắng nghe, ghi nhớ

- Trả lời câu hỏi của giáo viên

- Ghi chép nội dung cần ghi nhớ vào vở

- Lắng nghe, ghi nhớ

- Trả lời câu hỏi của giáo viên

- Ghi chép nội dung cần ghi nhớ vào vở
	5 phút

6 phút

6 phút

6 phút

6 phút

6 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Tóm tắt lại những vấn đề cần lưu ý
	Thuyết trình, đàm thoại
	Lắg nghe.Đưa ra câu hỏi quan tâm
	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học
	Ôn tập kiến thức trên lớp
	2 phút

	NGUỒN TÀI LIỆU THAM KHAO
	- Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ. Môi chất lạnh. NXB giáo dục Hà Nội, 1995.

- Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ. Kỹ thuật Lạnh cơ sở. NXB giáo dục Hà Nội, 1996.

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm2018
            Giảng viên
                                  Phan Văn Hòa


       Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM             COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

Tröôøng CÑ Lyù Töï Troïng TP.HCM                       Ñoäc Laäp - Töï Do - Haïnh Phuùc

                         ---------------oOo---------------
	Giáo án số: 02
	Thời gian thực hiện: 45 Phút

Tên chương: Chương 1 : CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN THÔNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG LẠNH
Thực hiện ngày 18 tháng 01 năm 2018.


Tên bài: RƠLE ÁP SUẤT
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

+ Về kiến thức:

- Trình bày, xác định được tình trạng các rơle áp suất trong HTL.
+ Về kỹ năng:
- Xác định, đúng, chính xác, các rơle áp suất trong HTL.
+ Về thái độ:

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo đúng quy trình.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

 - Đồ dùng dạy học : Bảng, phấn, máy chiếu.

I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                       Thời gian: (2 phuùt)
- Vào lớp, chào lớp.

- Điểm danh nhanh đầu giờ thông qua lớp trưởng.

- Khái quát lại kiến thức đã học bài trước. 
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

+ Nêu vị trí tính chất môn học

+ Tầm quan trọng của các rơle áp suất đối với nghề Điên lạnh.
	Thuyết trình, giảng giải
	Lắng nghe, ghi chép
	2phút

	2
	Giảng bài mới

1. Giới thiệu 
2. Các rơle áp suất.
- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động.
- Cách xác định đo , kiểm
- Hình dạng và kích thước

- Phương pháp 

- Đặc tính

	- Thuyết trình, giảng giải

- Đặt câu hỏi

- Nhận xét

- Thuyết trình, 
- Đặt câu hỏi cho  học sinh trả lời

-Ghi nội dung chính cần
nhớ lên bảng

- Thuyết trình, 
- Đặt câu hỏi cho  học sinh trả lời

-Ghi nội dung chính cần nhớ lên bảng

- Thuyết trình, 
- Đặt câu hỏi cho  học sinh trả lời

-Ghi nội dung chính cần nhớ lên bảng

- Thuyết trình, 
- Đặt câu hỏi cho  học sinh trả lời

-Ghi nội dung chính cần nhớ lên bảng

- Thuyết trình, 
- Đặt câu hỏi cho  học sinh trả lời

-Ghi nội dung chính cần nhớ lên bảng
	- Lắng nghe, ghi nhớ

- Trả lời câu hỏi của giáo viên

- Ghi lại nội dung
- Lắng nghe, ghi nhớ

- Trả lời câu hỏi của giáo viên

- Ghi chép nội dung cần ghi nhớ vào vở

- Lắng nghe, ghi nhớ

- Trả lời câu hỏi của giáo viên

- Ghi chép nội dung cần ghi nhớ vào vở

- Lắng nghe, ghi nhớ

- Trả lời câu hỏi của giáo viên

- Ghi chép nội dung cần ghi nhớ vào vở

- Lắng nghe, ghi nhớ

- Trả lời câu hỏi của giáo viên

- Ghi chép nội dung cần ghi nhớ vào vở

- Lắng nghe, ghi nhớ

- Trả lời câu hỏi của giáo viên

- Ghi chép nội dung cần ghi nhớ vào vở
	5 phút

6 phút

6 phút

6 phút

6 phút

6 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Tóm tắt lại những vấn đề cần lưu ý
	Thuyết trình, đàm thoại
	Lắg nghe.Đưa ra câu hỏi quan tâm
	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học
	Ôn tập kiến thức trên lớp
	2 phút

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	........................................................................................

........................................................................................

.......................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm2018
            Giảng viên
                                  Phan Văn Hòa


       Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM             COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

Tröôøng CÑ Lyù Töï Troïng TP.HCM                       Ñoäc Laäp - Töï Do - Haïnh Phuùc

                         ---------------oOo---------------
	Giáo án số: 03
	Thời gian thực hiện: 45 Phút

Tên chương: Chương 1 : CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN THÔNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG LẠNH
Thực hiện ngày 18 tháng 01 năm 2018.


Tên bài: ĐIỀU KHIỂN VÀ BẢO VỆ HỆ THỐNG
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

+ Về kiến thức:

- Trình bày, xác định, được các điều khiển và bảo vệ hệ thống.

+ Về kỹ năng:
- Xác định đúng đấu chạy được các điều khiển và bảo vệ hệ thống..

+ Về thái độ:

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo đúng quy trình.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

 - Đồ dùng dạy học : Bảng, phấn, máy chiếu.

I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                       Thời gian: (2 phuùt)
- Vào lớp, chào lớp.

- Điểm danh nhanh đầu giờ thông qua lớp trưởng.

- Khái quát lại kiến thức đã học bài trước. 
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

+ Nêu vị trí tính chất môn học

+ Tầm quan trọng của môn học đối với các điều khiển và bảo vệ hệ thống nghề Điên Lạnh.
	Thuyết trình, giảng giải
	Lắng nghe, ghi chép
	2phút

	2
	Giảng bài mới

1. Giới thiệu 

2. Các thiết bị điều khiển và bảo vệ hệ thống.
- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động.

- Cách xác định đo , kiểm

- Hình dạng và kích thước

- Phương pháp 

- Đặc tính

	- Thuyết trình, giảng giải

- Đặt câu hỏi

- Nhận xét

- Thuyết trình, 
- Đặt câu hỏi cho  học sinh trả lời

-Ghi nội dung chính cần
nhớ lên bảng

- Thuyết trình, 
- Đặt câu hỏi cho  học sinh trả lời

-Ghi nội dung chính cần nhớ lên bảng

- Thuyết trình, 
- Đặt câu hỏi cho  học sinh trả lời

-Ghi nội dung chính cần nhớ lên bảng

- Thuyết trình, 
- Đặt câu hỏi cho  học sinh trả lời

-Ghi nội dung chính cần nhớ lên bảng

- Thuyết trình, 
- Đặt câu hỏi cho  học sinh trả lời

-Ghi nội dung chính cần nhớ lên bảng
	- Lắng nghe, ghi nhớ

- Trả lời câu hỏi của giáo viên

- Ghi lại nội dung
- Lắng nghe, ghi nhớ

- Trả lời câu hỏi của giáo viên

- Ghi chép nội dung cần ghi nhớ vào vở

- Lắng nghe, ghi nhớ

- Trả lời câu hỏi của giáo viên

- Ghi chép nội dung cần ghi nhớ vào vở

- Lắng nghe, ghi nhớ

- Trả lời câu hỏi của giáo viên

- Ghi chép nội dung cần ghi nhớ vào vở

- Lắng nghe, ghi nhớ

- Trả lời câu hỏi của giáo viên

- Ghi chép nội dung cần ghi nhớ vào vở

- Lắng nghe, ghi nhớ

- Trả lời câu hỏi của giáo viên

- Ghi chép nội dung cần ghi nhớ vào vở
	5 phút

6 phút

6 phút

6 phút

6 phút

6 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Tóm tắt lại những vấn đề cần lưu ý
	Thuyết trình, đàm thoại
	Lắg nghe.Đưa ra câu hỏi quan tâm
	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học
	Ôn tập kiến thức trên lớp
	2 phút

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	........................................................................................

........................................................................................

.......................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm2018
            Giảng viên
                                  Phan Văn Hòa


       Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM             COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

Tröôøng CÑ Lyù Töï Troïng TP.HCM                       Ñoäc Laäp - Töï Do - Haïnh Phuùc

                         ---------------oOo---------------
	Giáo án số: 04
	Thời gian thực hiện: 45 Phút

Tên chương: CHƯƠNG 2: CÁC MẠCH ĐIỆN THÔNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG LẠNH 
Thực hiện ngày 03 tháng 05 năm 2018.


Tên bài: MẠCH ĐIỆN ĐỘNG LỰC
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

+ Về kiến thức:

- Trình bày, xác định được mạch điện động lực.
+ Về kỹ năng:
- Xác định đúng đấu chạy được mạch điện động lực.

+ Về thái độ:

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo đúng quy trình.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

 - Đồ dùng dạy học : Bảng, phấn, máy chiếu.

I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                       Thời gian: (2 phuùt)
- Vào lớp, chào lớp.

- Điểm danh nhanh đầu giờ thông qua lớp trưởng.

- Khái quát lại kiến thức đã học bài trước. 
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

+ Nêu vị trí tính chất môn học

+ Tầm quan trọng đấu chạy được mạch điện động lực đối với nghề Điên lạnh.
	Thuyết trình, giảng giải
	Lắng nghe, ghi chép
	2phút

	2
	Giảng bài mới

1. Giới thiệu 
2. Các thiết bị điều khiển.
- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động.
- Cách xác định đo , kiểm
- Hình dạng và kích thước

- Phương pháp 

- Đặc tính 

	- Thuyết trình, giảng giải

- Đặt câu hỏi

- Nhận xét

- Thuyết trình, 
- Đặt câu hỏi cho  học sinh trả lời

-Ghi nội dung chính cần
nhớ lên bảng

- Thuyết trình, 
- Đặt câu hỏi cho  học sinh trả lời

-Ghi nội dung chính cần nhớ lên bảng

- Thuyết trình, 
- Đặt câu hỏi cho  học sinh trả lời

-Ghi nội dung chính cần nhớ lên bảng

- Thuyết trình, 
- Đặt câu hỏi cho  học sinh trả lời

-Ghi nội dung chính cần nhớ lên bảng

- Thuyết trình, 
- Đặt câu hỏi cho  học sinh trả lời

-Ghi nội dung chính cần nhớ lên bảng
	- Lắng nghe, ghi nhớ

- Trả lời câu hỏi của giáo viên

- Ghi lại nội dung
- Lắng nghe, ghi nhớ

- Trả lời câu hỏi của giáo viên

- Ghi chép nội dung cần ghi nhớ vào vở

- Lắng nghe, ghi nhớ

- Trả lời câu hỏi của giáo viên

- Ghi chép nội dung cần ghi nhớ vào vở

- Lắng nghe, ghi nhớ

- Trả lời câu hỏi của giáo viên

- Ghi chép nội dung cần ghi nhớ vào vở

- Lắng nghe, ghi nhớ

- Trả lời câu hỏi của giáo viên

- Ghi chép nội dung cần ghi nhớ vào vở

- Lắng nghe, ghi nhớ

- Trả lời câu hỏi của giáo viên

- Ghi chép nội dung cần ghi nhớ vào vở
	5 phút

6 phút

6 phút

6 phút

6 phút

6 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Tóm tắt lại những vấn đề cần lưu ý
	Thuyết trình, đàm thoại
	Lắg nghe.Đưa ra câu hỏi quan tâm
	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học
	Ôn tập kiến thức trên lớp
	2 phút

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	........................................................................................

........................................................................................

.......................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 03 năm2018
            Giảng viên
                                  Phan Văn Hòa


       Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM             COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

Tröôøng CÑ Lyù Töï Troïng TP.HCM                       Ñoäc Laäp - Töï Do - Haïnh Phuùc

                         ---------------oOo---------------
	Giáo án số: 05
	Thời gian thực hiện: 45 Phút

Tên chương: CHƯƠNG 2: CÁC MẠCH ĐIỆN THÔNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG LẠNH 
Thực hiện ngày 03 tháng 05 năm 2018.


Tên bài: MẠCH ĐIỆN KHỞI ĐỘNG SAO - TAM GIÁC VÀ GIẢM TẢI
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

+ Về kiến thức:

- Trình bày, xác định được mạch điện khởi động sao - tam giác và giảm tải
+ Về kỹ năng:
- Xác định đấu chạy được mạch điện khởi động sao - tam giác và giảm tải
+ Về thái độ:

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo đúng quy trình.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

 - Đồ dùng dạy học : Bảng, phấn, máy chiếu.

I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                       Thời gian: (2 phuùt)
- Vào lớp, chào lớp.

- Điểm danh nhanh đầu giờ thông qua lớp trưởng.

- Khái quát lại kiến thức đã học bài trước. 
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

+ Nêu vị trí tính chất môn học

+ Tầm quan trọng của mạch điện khởi động sao - tam giác và giảm tải đối với nghề Điên lạnh.
	Thuyết trình, giảng giải
	Lắng nghe, ghi chép
	2phút

	2
	Giảng bài mới

1. Giới thiệu 
2. Các mạch điện trong hệ thống lạnh.
- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động.
- Cách xác định đo , kiểm
- Hình dạng và kích thước

- Phương pháp 

- Đặc tính 

	- Thuyết trình, giảng giải

- Đặt câu hỏi

- Nhận xét

- Thuyết trình, 
- Đặt câu hỏi cho  học sinh trả lời

-Ghi nội dung chính cần
nhớ lên bảng

- Thuyết trình, 
- Đặt câu hỏi cho  học sinh trả lời

-Ghi nội dung chính cần nhớ lên bảng

- Thuyết trình, 
- Đặt câu hỏi cho  học sinh trả lời

-Ghi nội dung chính cần nhớ lên bảng

- Thuyết trình, 
- Đặt câu hỏi cho  học sinh trả lời

-Ghi nội dung chính cần nhớ lên bảng

- Thuyết trình, 
- Đặt câu hỏi cho  học sinh trả lời

-Ghi nội dung chính cần nhớ lên bảng
	- Lắng nghe, ghi nhớ

- Trả lời câu hỏi của giáo viên

- Ghi lại nội dung
- Lắng nghe, ghi nhớ

- Trả lời câu hỏi của giáo viên

- Ghi chép nội dung cần ghi nhớ vào vở

- Lắng nghe, ghi nhớ

- Trả lời câu hỏi của giáo viên

- Ghi chép nội dung cần ghi nhớ vào vở

- Lắng nghe, ghi nhớ

- Trả lời câu hỏi của giáo viên

- Ghi chép nội dung cần ghi nhớ vào vở

- Lắng nghe, ghi nhớ

- Trả lời câu hỏi của giáo viên

- Ghi chép nội dung cần ghi nhớ vào vở

- Lắng nghe, ghi nhớ

- Trả lời câu hỏi của giáo viên

- Ghi chép nội dung cần ghi nhớ vào vở
	5 phút

6 phút

6 phút

6 phút

6 phút

6 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Tóm tắt lại những vấn đề cần lưu ý
	Thuyết trình, đàm thoại
	Lắg nghe.Đưa ra câu hỏi quan tâm
	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học
	Ôn tập kiến thức trên lớp
	2 phút

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	........................................................................................

........................................................................................

.......................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm2018
            Giảng viên
                                  Phan Văn Hòa


       Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM             COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

Tröôøng CÑ Lyù Töï Troïng TP.HCM                       Ñoäc Laäp - Töï Do - Haïnh Phuùc

                         ---------------oOo---------------
	Giáo án số: 06
	Thời gian thực hiện: 45 Phút

Tên chương: CHƯƠNG 2: CÁC MẠCH ĐIỆN THÔNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG LẠNH 
Thực hiện ngày 03 tháng 05 năm 2018.


Tên bài: MẠCH ĐIỆN BẢO VỆ ÁP SUẤT DẦU
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

+ Về kiến thức:

- Trình bày, xác định được mạch điện bảo vệ áp suất dầu.
+ Về kỹ năng:
- Xác định, đấu được mạch điện bảo vệ áp suất dầu.
+ Về thái độ:

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo đúng quy trình.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

 - Đồ dùng dạy học : Bảng, phấn, máy chiếu.

I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                       Thời gian: (2 phuùt)
- Vào lớp, chào lớp.

- Điểm danh nhanh đầu giờ thông qua lớp trưởng.

- Khái quát lại kiến thức đã học bài trước. 
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

+ Nêu vị trí tính chất môn học

+ Tầm quan trọng của mạch điện bảo vệ áp suất dầu đối với nghề Điên lạnh.
	Thuyết trình, giảng giải
	Lắng nghe, ghi chép
	2phút

	2
	Giảng bài mới

1. Giới thiệu 
2. Các mạch điện trong hệ thống lạnh.
- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động.
- Cách xác định đo , kiểm
- Hình dạng và kích thước

- Phương pháp 

- Đặc tính

	- Thuyết trình, giảng giải

- Đặt câu hỏi

- Nhận xét

- Thuyết trình, 
- Đặt câu hỏi cho  học sinh trả lời

-Ghi nội dung chính cần
nhớ lên bảng

- Thuyết trình, 
- Đặt câu hỏi cho  học sinh trả lời

-Ghi nội dung chính cần nhớ lên bảng

- Thuyết trình, 
- Đặt câu hỏi cho  học sinh trả lời

-Ghi nội dung chính cần nhớ lên bảng

- Thuyết trình, 
- Đặt câu hỏi cho  học sinh trả lời

-Ghi nội dung chính cần nhớ lên bảng

- Thuyết trình, 
- Đặt câu hỏi cho  học sinh trả lời

-Ghi nội dung chính cần nhớ lên bảng
	- Lắng nghe, ghi nhớ

- Trả lời câu hỏi của giáo viên

- Ghi lại nội dung
- Lắng nghe, ghi nhớ

- Trả lời câu hỏi của giáo viên

- Ghi chép nội dung cần ghi nhớ vào vở

- Lắng nghe, ghi nhớ

- Trả lời câu hỏi của giáo viên

- Ghi chép nội dung cần ghi nhớ vào vở

- Lắng nghe, ghi nhớ

- Trả lời câu hỏi của giáo viên

- Ghi chép nội dung cần ghi nhớ vào vở

- Lắng nghe, ghi nhớ

- Trả lời câu hỏi của giáo viên

- Ghi chép nội dung cần ghi nhớ vào vở

- Lắng nghe, ghi nhớ

- Trả lời câu hỏi của giáo viên

- Ghi chép nội dung cần ghi nhớ vào vở
	5 phút

6 phút

6 phút

6 phút

6 phút

6 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Tóm tắt lại những vấn đề cần lưu ý
	Thuyết trình, đàm thoại
	Lắg nghe.Đưa ra câu hỏi quan tâm
	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học
	Ôn tập kiến thức trên lớp
	2 phút

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	........................................................................................

........................................................................................

.......................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm2018
            Giảng viên
                                  Phan Văn Hòa


      Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM             COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

Tröôøng CÑ Lyù Töï Troïng TP.HCM                       Ñoäc Laäp - Töï Do - Haïnh Phuùc

                         ---------------oOo---------------
	Giáo án số: 07
	Thời gian thực hiện: 45 Phút

Tên chương: CHƯƠNG 2: CÁC MẠCH ĐIỆN THÔNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG LẠNH 
Thực hiện ngày 12 tháng 04 năm 2018.


Tên bài: MẠCH ĐIỆN BẢO VỆ ÁP SUẤT CAO - QUÁ DÒNG
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

+ Về kiến thức:

- Trình bày, xác định, mạch điện bảo vệ áp suất cao - quá dòng
+ Về kỹ năng:
- Xác định đấu được mạch điện bảo vệ áp suất cao - quá dòng
+ Về thái độ:

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo đúng quy trình.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

 - Đồ dùng dạy học : Bảng, phấn, máy chiếu.

I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                       Thời gian: (2 phuùt)
- Vào lớp, chào lớp.

- Điểm danh nhanh đầu giờ thông qua lớp trưởng.

- Khái quát lại kiến thức đã học bài trước. 
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

+ Nêu vị trí tính chất môn học

+ Tầm quan trọng của mạch điện bảo vệ áp suất cao - quá dòng đối với nghề Điên lạnh.
	Thuyết trình, giảng giải
	Lắng nghe, ghi chép
	2phút

	2
	Giảng bài mới

1. Giới thiệu 
2. Các mạch điện trong hệ thống lạnh.
- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động.
- Cách xác định đo , kiểm
- Hình dạng và kích thước

- Phương pháp 

- Đặc tính 

	- Thuyết trình, giảng giải

- Đặt câu hỏi

- Nhận xét

- Thuyết trình, 
- Đặt câu hỏi cho  học sinh trả lời

-Ghi nội dung chính cần
nhớ lên bảng

- Thuyết trình, 
- Đặt câu hỏi cho  học sinh trả lời

-Ghi nội dung chính cần nhớ lên bảng

- Thuyết trình, 
- Đặt câu hỏi cho  học sinh trả lời

-Ghi nội dung chính cần nhớ lên bảng

- Thuyết trình, 
- Đặt câu hỏi cho  học sinh trả lời

-Ghi nội dung chính cần nhớ lên bảng

- Thuyết trình, 
- Đặt câu hỏi cho  học sinh trả lời

-Ghi nội dung chính cần nhớ lên bảng
	- Lắng nghe, ghi nhớ

- Trả lời câu hỏi của giáo viên

- Ghi lại nội dung
- Lắng nghe, ghi nhớ

- Trả lời câu hỏi của giáo viên

- Ghi chép nội dung cần ghi nhớ vào vở

- Lắng nghe, ghi nhớ

- Trả lời câu hỏi của giáo viên

- Ghi chép nội dung cần ghi nhớ vào vở

- Lắng nghe, ghi nhớ

- Trả lời câu hỏi của giáo viên

- Ghi chép nội dung cần ghi nhớ vào vở

- Lắng nghe, ghi nhớ

- Trả lời câu hỏi của giáo viên

- Ghi chép nội dung cần ghi nhớ vào vở

- Lắng nghe, ghi nhớ

- Trả lời câu hỏi của giáo viên

- Ghi chép nội dung cần ghi nhớ vào vở
	5 phút

6 phút

6 phút

6 phút

6 phút

6 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Tóm tắt lại những vấn đề cần lưu ý
	Thuyết trình, đàm thoại
	Lắg nghe.Đưa ra câu hỏi quan tâm
	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học
	Ôn tập kiến thức trên lớp
	2 phút

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	........................................................................................

........................................................................................

.......................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm2018
            Giảng viên
                                  Phan Văn Hòa


       Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM             COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

Tröôøng CÑ Lyù Töï Troïng TP.HCM                       Ñoäc Laäp - Töï Do - Haïnh Phuùc

                         ---------------oOo---------------
	Giáo án số: 08
	Thời gian thực hiện: 45 Phút

Tên chương: CHƯƠNG 2: CÁC MẠCH ĐIỆN THÔNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG LẠNH
Thực hiện ngày 19 tháng 04 năm 2018.


Tên bài: MẠCH ĐIỆN BẢO VỆ BƠM - QUẠT
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

+ Về kiến thức:

- Trình bày, xác định được mạch điện bảo vệ bơm - quạt
+ Về kỹ năng:
- Xác định đúng đấu được mạch điện bảo vệ bơm - quạt
+ Về thái độ:

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo đúng quy trình.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

 - Đồ dùng dạy học : Bảng, phấn, máy chiếu.

I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                       Thời gian: (2 phuùt)
- Vào lớp, chào lớp.

- Điểm danh nhanh đầu giờ thông qua lớp trưởng.

- Khái quát lại kiến thức đã học bài trước. 
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

+ Nêu vị trí tính chất môn học

+ Tầm quan trọng của mạch điện bảo vệ bơm - quạt đối với nghề Điên lạnh.
	Thuyết trình, giảng giải
	Lắng nghe, ghi chép
	2phút

	2
	Giảng bài mới

1. Giới thiệu 
2. Các mạch điện trong hệ thống lạnh.
- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động.
- Cách xác định đo , kiểm
- Hình dạng và kích thước

- Phương pháp 

- Đặc tính 

	- Thuyết trình, giảng giải

- Đặt câu hỏi

- Nhận xét

- Thuyết trình, 
- Đặt câu hỏi cho  học sinh trả lời

-Ghi nội dung chính cần
nhớ lên bảng

- Thuyết trình, 
- Đặt câu hỏi cho  học sinh trả lời

-Ghi nội dung chính cần nhớ lên bảng

- Thuyết trình, 
- Đặt câu hỏi cho  học sinh trả lời

-Ghi nội dung chính cần nhớ lên bảng

- Thuyết trình, 
- Đặt câu hỏi cho  học sinh trả lời

-Ghi nội dung chính cần nhớ lên bảng

- Thuyết trình, 
- Đặt câu hỏi cho  học sinh trả lời

-Ghi nội dung chính cần nhớ lên bảng
	- Lắng nghe, ghi nhớ

- Trả lời câu hỏi của giáo viên

- Ghi lại nội dung
- Lắng nghe, ghi nhớ

- Trả lời câu hỏi của giáo viên

- Ghi chép nội dung cần ghi nhớ vào vở

- Lắng nghe, ghi nhớ

- Trả lời câu hỏi của giáo viên

- Ghi chép nội dung cần ghi nhớ vào vở

- Lắng nghe, ghi nhớ

- Trả lời câu hỏi của giáo viên

- Ghi chép nội dung cần ghi nhớ vào vở

- Lắng nghe, ghi nhớ

- Trả lời câu hỏi của giáo viên

- Ghi chép nội dung cần ghi nhớ vào vở

- Lắng nghe, ghi nhớ

- Trả lời câu hỏi của giáo viên

- Ghi chép nội dung cần ghi nhớ vào vở
	5 phút

6 phút

6 phút

6 phút

6 phút

6 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Tóm tắt lại những vấn đề cần lưu ý
	Thuyết trình, đàm thoại
	Lắg nghe.Đưa ra câu hỏi quan tâm
	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học
	Ôn tập kiến thức trên lớp
	2 phút

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	........................................................................................

........................................................................................

.......................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm2018
            Giảng viên
                                  Phan Văn Hòa


       Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM             COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

Tröôøng CÑ Lyù Töï Troïng TP.HCM                       Ñoäc Laäp - Töï Do - Haïnh Phuùc

                         ---------------oOo---------------
	Giáo án số: 09
	Thời gian thực hiện: 45 Phút

Tên chương: CHƯƠNG 2: CÁC MẠCH ĐIỆN THÔNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG LẠNH 
Thực hiện ngày 03 tháng 05 năm 2018.


Tên bài: MẠCH CẤP DỊCH - ĐIỀU KHIỂN QUẠT DÀN LẠNH
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

+ Về kiến thức:

- Trình bày, xác định được mạch cấp dịch - điều khiển quạt dàn lạnh
+ Về kỹ năng:
- Xác định, đấu được mạch cấp dịch - điều khiển quạt dàn lạnh
+ Về thái độ:

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo đúng quy trình.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

 - Đồ dùng dạy học : Bảng, phấn, máy chiếu.

I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                       Thời gian: (2 phuùt)
- Vào lớp, chào lớp.

- Điểm danh nhanh đầu giờ thông qua lớp trưởng.

- Khái quát lại kiến thức đã học bài trước. 
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

+ Nêu vị trí tính chất môn học

+ Tầm quan trọng của mạch cấp dịch - điều khiển quạt dàn lạnh

 đối với nghề Điên lạnh.
	Thuyết trình, giảng giải
	Lắng nghe, ghi chép
	2phút

	2
	Giảng bài mới

1. Giới thiệu 
2. Các mạch điện trong hệ thống lạnh.
- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động.
- Cách xác định đo , kiểm
- Hình dạng và kích thước

- Phương pháp 

- Đặc tính 

	- Thuyết trình, giảng giải

- Đặt câu hỏi

- Nhận xét

- Thuyết trình, 
- Đặt câu hỏi cho  học sinh trả lời

-Ghi nội dung chính cần
nhớ lên bảng

- Thuyết trình, 
- Đặt câu hỏi cho  học sinh trả lời

-Ghi nội dung chính cần nhớ lên bảng

- Thuyết trình, 
- Đặt câu hỏi cho  học sinh trả lời

-Ghi nội dung chính cần nhớ lên bảng

- Thuyết trình, 
- Đặt câu hỏi cho  học sinh trả lời

-Ghi nội dung chính cần nhớ lên bảng

- Thuyết trình, 
- Đặt câu hỏi cho  học sinh trả lời

-Ghi nội dung chính cần nhớ lên bảng
	- Lắng nghe, ghi nhớ

- Trả lời câu hỏi của giáo viên

- Ghi lại nội dung
- Lắng nghe, ghi nhớ

- Trả lời câu hỏi của giáo viên

- Ghi chép nội dung cần ghi nhớ vào vở

- Lắng nghe, ghi nhớ

- Trả lời câu hỏi của giáo viên

- Ghi chép nội dung cần ghi nhớ vào vở

- Lắng nghe, ghi nhớ

- Trả lời câu hỏi của giáo viên

- Ghi chép nội dung cần ghi nhớ vào vở

- Lắng nghe, ghi nhớ

- Trả lời câu hỏi của giáo viên

- Ghi chép nội dung cần ghi nhớ vào vở

- Lắng nghe, ghi nhớ

- Trả lời câu hỏi của giáo viên

- Ghi chép nội dung cần ghi nhớ vào vở
	5 phút

6 phút

6 phút

6 phút

6 phút

6 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Tóm tắt lại những vấn đề cần lưu ý
	Thuyết trình, đàm thoại
	Lắg nghe.Đưa ra câu hỏi quan tâm
	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học
	Ôn tập kiến thức trên lớp
	2 phút

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	........................................................................................

........................................................................................

.......................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 05 năm2018
            Giảng viên
                                  Phan Văn Hòa





ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

















                                                             




















SỔ GIÁO ÁN


LÝ THUYẾT





                               Môn học: TRANG BỊ ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH


                               Lớp : 16CĐ-ĐL2                  : Khoá : 16CĐ


                               Họ và tên giảng viên : Phan Văn Hòa


                               Năm học: 2017-2018
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